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	I - DANH SÁCH DOANH NGHIỆP THÀNH LẬP MỚI
	
	
	
	

	TT
	Mã số doanh nghiệp
	Tên doanh nghiệp
	Địa chỉ trụ sở chính
	Vốn điều lệ (VNĐ)
	Điện thoại
	Người đại diện theo pháp luật
	Ngày cấp
	Số lượng lao động (người)

	1
	0601247121
	CÔNG TY TNHH NỘI THẤT INOX HƯNG THỊNH
	Xóm Tây Nghĩa, Xã Hải Hưng, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	1.000.000.000
	0986019864
	LƯƠNG VĂN NAM
	01/03/2023
	1

	2
	0601247114
	CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI AL ROYAL GATE
	Xóm 11, Xã Hải Vân, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	3.000.000.000
	0912385288
	MAI VĂN ĐƯƠNG
	01/03/2023
	3

	3
	0601247139
	CÔNG TY TNHH ĐỒ CHƠI BẢO LONG 
	Tổ 3, Phường Lộc Hạ, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	3.500.000.000
	0978967262
	VŨ THỊ THƠM
	01/03/2023
	8

	4
	0601247153
	CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH TUẤN KIỆT
	Số 71 Đặng Việt Châu, Phường Cửa Bắc, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	2.000.000.000
	0946.793.500
	VŨ THỊ HƯƠNG
	01/03/2023
	8

	5
	0601247185
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP ĐỨC ÂN
	Thôn La Đồng, Xã Mỹ Tiến, Huyện Mỹ Lộc, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	2.600.000.000
	085.2222.474
	ĐỖ ĐỨC ÂN
	01/03/2023
	1

	6
	0601247192
	CÔNG TY TNHH CỔNG NHÔM ĐÚC TÂN THIÊN AN
	Xóm 12, Xã Hải Vân, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	6.000.000.000
	0963526862
	NGÔ VĂN AN
	01/03/2023
	5

	7
	0601247234
	CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI LÊ NGỌC
	Thôn Bảo Lộc, Xã Mỹ Phúc, Huyện Mỹ Lộc, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	3.500.000.000
	0914.555.474
	LÊ THẾ NGỌC THÀNH
	01/03/2023
	1

	8
	0601247202
	CÔNG TY TNHH ZINVPS
	Xóm 7, Xã Xuân Trung, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	100.000.000
	0373432388 
	TRẦN VĂN QUÂN
	01/03/2023
	3

	9
	0601247227
	CÔNG TY TNHH XUÂN THÔNG NAM ĐỊNH
	Thôn Vạn Diệp, Xã Nam Phong, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	3.000.000.000
	0918.25.9998
	NGUYỄN XUÂN THÔNG
	01/03/2023
	1

	10
	0601247259
	CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KINH DOANH THƯƠNG MẠI AN THÁI
	Xóm Thanh Phú, Xã Giao Hương, Huyện Giao Thủy, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	20.000.000.000
	0787088367
	TRẦN VĂN AN
	01/03/2023
	3

	11
	0601247273
	CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ KALABASE
	Nhà riêng ông Phan Văn Chiến, xóm 4, Xã Xuân Đài, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	2.000.000.000
	0909286318
	PHẠM THANH MINH
	02/03/2023
	3

	12
	0601247266
	CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KINH DOANH THƯƠNG MẠI XUÂN HOÀNG
	Xóm 5, Xã Giao Yến, Huyện Giao Thủy, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	20.000.000.000
	0329565521 
	LA XUÂN HOÀNG
	02/03/2023
	5

	13
	0601247280
	CÔNG TY TNHH VẬN TẢI SÔNG BIỂN THIỆN XUÂN
	Xóm 6 , Xã Xuân Trung, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	9.600.000.000
	0784937147
	TRẦN HÙNG CHINH
	02/03/2023
	6

	14
	0601247308
	CÔNG TY TNHH MTV TỔNG HỢP HOÀI THU
	Xóm Xuân Phong, Xã Hải Hà, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	3.000.000.000
	0948.858.939 
	PHẠM THỊ HOÀI THU
	02/03/2023
	1

	15
	0601247354
	CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN VÂN ANH
	Thôn Phúc Thuỵ, Xã Hải Hà, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	2.700.000.000
	0911.452.458
	VŨ THỊ VÂN ANH
	02/03/2023
	1

	16
	0601247322
	CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI THÀNH HOA
	Xóm 2, Xã Xuân Trung, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	9.900.000.000
	0784951897
	ĐOÀN THỊ NỤ
	02/03/2023
	6

	17
	0601247241
	CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU DƯỢC HƯNG PHÁT
	Xóm 8b, Xã Hải Đường, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	1.000.000.000
	0967350847
	LÊ THỊ HUẾ
	02/03/2023
	8

	18
	0601247315
	CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI TUẤN HỒNG
	Xóm 6, Xã Xuân Trung, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	9.600.000.000
	0783510870
	VŨ THỊ TÚ OANH
	02/03/2023
	6

	19
	0601247347
	CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THƯƠNG MẠI LOAN BẰNG
	Xóm 4, Xã Xuân Trung, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	9.600.000.000
	0785851341
	KHỔNG VĂN HƯỚNG
	02/03/2023
	6

	20
	0601247361
	CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THỦY BỘ NGHĨA LAN
	Xóm 4, Xã Xuân Trung, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	9.900.000.000
	0784897421
	NGUYỄN THỊ THANH
	02/03/2023
	6

	21
	0601247403
	CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI DIỆU DƯƠNG
	Tổ dân phố Quý Dũng Sơn, Thị Trấn Quất Lâm, Huyện Giao Thủy, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	500.000.000
	0985611182
	ĐỖ ĐÌNH ĐẠT
	02/03/2023
	10

	22
	0601247435
	CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI CƯỜNG HOA
	Xóm 5, Xã Thọ Nghiệp, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	9.900.000.000
	0784959041
	TRẦN QUANG HẬU
	03/03/2023
	6

	23
	0601247442
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP PHONG LAN
	Xóm 5, Xã Xuân Trung, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	9.900.000.000
	0784479641
	TRẦN ĐÌNH ĐỊNH
	03/03/2023
	6

	24
	0601247516
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT QUỐC ĐẠT
	Xóm 1, Xã Xuân Bắc, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	5.000.000.000
	0983 250 541
	VŨ VĂN ĐẠT
	05/03/2023
	6

	25
	0601247523
	CÔNG TY TNHH P2H VIET
	Nhà bà Trần Thị Hoa, Xóm 3+ 4, Xã Nam Dương, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	200.000.000
	0858778985
	TRẦN THỊ HOA   
	06/03/2023
	3

	26
	0601247587
	CÔNG TY TNHH LIÊN MINH THÚC ĐẨY GIÁO DỤC STEM
	Xóm 4, Xã Mỹ Thành, Huyện Mỹ Lộc, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	1.000.000.000
	0817750229
	ĐÀO THỊ HỒNG QUYÊN
	07/03/2023
	10

	27
	0601247562
	CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THẢO LOAN
	Thôn Đoài Đông, Xã Mỹ Thắng, Huyện Mỹ Lộc, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	2.000.000.000
	0918536843
	TRẦN ĐỨC THẢO
	07/03/2023
	8

	28
	0601247594
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DOLI GROUP
	Tổ 14 Đường Thái Bình, Phường Lộc Hạ, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	100.000.000
	0828238662
	LÊ VĂN ĐÔNG
	07/03/2023
	1

	29
	0601247611
	CÔNG TY TNHH THẢO DƯỢC QUÝ VIỆT NAM
	Số 17H Ô 19, Phường Hạ Long, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	3.000.000.000
	0789171771
	LÊ VĂN TUÂN
	07/03/2023
	5

	30
	0601247604
	CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN P5 GROUP
	Số 39B/181 Phù Long A, Phường Trần Tế Xương, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	11.000.000.000
	0917880669
	PHẠM VĂN PHƯƠNG
	07/03/2023
	2

	31
	0601247643
	CÔNG TY TNHH NHÔM ĐÚC THÁI THỊNH
	Xóm 12, Xã Hải Vân, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	9.000.000.000
	0965225888
	HOÀNG VĂN HUẤN
	07/03/2023
	10

	32
	0601247675
	CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT VHOME
	Số 311 Đường Đặng Xuân Bảng, Xã Nam Vân, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	800.000.000
	0384.879.838 
	TRẦN ĐÌNH HIỆP
	07/03/2023
	3

	33
	0601247668
	CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT BÌNH AN
	Thôn An Xá 2, Xã Nghĩa An, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	4.800.000.000
	0944612994
	TRẦN THANH TÙNG
	07/03/2023
	8

	34
	0601247682
	CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH HOÀNG VÂN
	Số 89 Nguyễn Công Trứ, Phường Lộc Hòa, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	3.000.000.000
	0853567668
	CÙ HOÀNG VIỆT
	08/03/2023
	10

	35
	0601247731
	CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DƯỢC PHẨM HOÀNG NAM
	Số nhà 28/418 Đường Điện Biên, Phường Cửa Bắc, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	500.000.000
	0886523238
	ĐẶNG ĐỨC KỲ
	08/03/2023
	10

	36
	0601247724
	CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG HÀ TÂM ANH
	Xóm 14, Xã Giao Tiến, Huyện Giao Thủy, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	1.000.000.000
	0392466433
	HOÀNG VĂN KIÊN
	08/03/2023
	10

	37
	0601247763
	CÔNG TY TNHH VẬN TẢI CÔNG TỚI
	Xóm 7, Xã Xuân Tân, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	9.900.000.000
	0342111895
	NGÔ VĂN TUYẾN
	08/03/2023
	6

	38
	0601247770
	CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ DỊCH VỤ TRƯỜNG PHÁT
	Số nhà 111 đường Phù Nghĩa, Phường Hạ Long, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	1.000.000.000
	0948938694 - 0373699106
	ĐẶNG THỊ THANH THÙY
	08/03/2023
	5

	39
	0601247795
	CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIẾN THỊNH
	Xóm 1, Xã Xuân Hồng, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	2.000.000.000
	0934307686
	VŨ THẾ HƯNG
	08/03/2023
	2

	40
	0601247749
	CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN BIỂU DIỄN VÀ ĐÀO TẠO ÂM NHẠC KHÁNH DUY
	Số 237 Đường Bái, Phường Lộc Vượng, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	4.800.000.000
	0919391968
	VŨ THỊ HOA
	08/03/2023
	10

	41
	0601247812
	CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU HẢI TIẾN
	Xóm Thức Hóa Nam, Xã Giao Thịnh, Huyện Giao Thủy, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	1.000.000.000
	0967280858
	TRẦN VĂN MINH
	08/03/2023
	3

	42
	0601247837
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BFC-LSP-369 CẢNH NHÀN
	Xóm 7, Xã Nghĩa Minh, Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	9.000.000.000
	0337739699 / 0971322283   
	PHƯƠNG THỊ NHÀN
	09/03/2023
	1

	43
	0601247788
	CÔNG TY TNHH BAY VI VU TRAVEL
	177 Cù Chính Lan, Phường Trần Tế Xương, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	2.688.000.000
	0989733449
	TRẦN THỊ BÍCH NGỌC
	09/03/2023
	8

	44
	0601247883
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG AN ĐẠI PHÁT
	Xóm Quang Hà, Xã Hải Quang, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	1.000.000.000
	0978033880
	TRẦN ĐỨC TUYỀN
	09/03/2023
	8

	45
	0601247869
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HOÀNG THỊNH NĐ
	Xóm 9, Xã Hải Vân, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	3.000.000.000
	0969363713
	NGÔ XUÂN THỦY
	10/03/2023
	3

	46
	0601247900
	CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ MEDSUN
	Số nhà 110 Tân Giang, Xã Nam Thanh, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	5.000.000.000
	0946214589
	ĐÀO NGỌC CHẤT
	10/03/2023
	10

	47
	0601247918
	CÔNG TY TNHH TM VÀ DVTH TRƯỜNG THỊNH
	Số 16B/5, đường Trần Thái Tông, Phường Lộc Vượng, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	5.000.000.000
	0911818228
	GIANG ĐỨC THẠO
	10/03/2023
	10

	48
	0601247925
	CÔNG TY TNHH AN ĐỨC PHÁT AL
	Xóm 2, Xã Hải Vân, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	9.000.000.000
	0965366777
	NGÔ VĂN TĨNH
	13/03/2023
	5

	49
	0601247989
	CÔNG TY TNHH NHÔM ĐÚC ÁNH DƯƠNG
	Xóm 12, Xã Hải Vân, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	2.000.000.000
	0986355078
	MAI VĂN NHẤT
	14/03/2023
	2

	50
	0601247971
	CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI XUÂN XIÊM
	Xóm 6, Xã Hải An, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	1.000.000.000
	0965945253
	VŨ VĂN KIÊM
	14/03/2023
	1

	51
	0601247996
	CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT TÍN PHÁT
	Xóm 7, Xã Hải Vân, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	50.000.000
	0383407241
	MAI VĂN QUANG
	14/03/2023
	3

	52
	0601248005
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ TUẤN TẠ
	Số 60 Bến Thóc, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	2.000.000.000
	0969436393
	TẠ ANH TUẤN
	14/03/2023
	2

	53
	0601248044
	CÔNG TY TNHH PHỤ KIỆN GIÁ TỐT
	Số 113 Trần Huy Liệu, Phường Trường Thi, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	6.000.000.000
	0976888290 
	PHẠM VĂN MƯỜI
	14/03/2023
	3

	54
	0601248069
	CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN MINH ANH
	Xóm 5, Xã Xuân Kiên, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	3.000.000.000
	0929699992
	MAI THỊ LỤA
	15/03/2023
	3

	55
	0601248083
	CÔNG TY TNHH DỆT MAY XNK THÀNH NAM 
	Thôn Phú Nha Quan, Xã Hiển Khánh, Huyện Vụ Bản, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	1.000.000.000
	0945641882 
	TRẦN QUANG THẮNG
	15/03/2023
	3

	56
	0601248076
	CÔNG TY TNHH NỘI THẤT GỖ CÔNG NGHIỆP TRẦN HOÀN
	Xóm Hạ Lương, Xã Yên Thắng, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	3.000.000.000
	0981390276
	TRẦN VĂN HOÀN
	15/03/2023
	1

	57
	0601248051
	CÔNG TY TNHH MÁY BAO BÌ TDPACK
	Thôn Việt Tiến, Xã Yên Chính, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	3.000.000.000
	0902 597 464
	VŨ THỊ THẢO
	15/03/2023
	1

	58
	0601248118
	CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TIẾNG ANH AUGUST
	Số 5A/39 Hoàng Ngân, Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	2.500.000.000
	0888883377
	PHẠM QUỐC HƯNG
	15/03/2023
	2

	59
	0601248157
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI QUỐC TẾ VT18
	Thôn Triệu, Xã Hiển Khánh, Huyện Vụ Bản, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	9.000.000.000
	0986.707.998
	TRẦN XUÂN LỰC              
	15/03/2023
	8

	60
	0601248132
	CÔNG TY TNHH EDUGO
	Xóm 6, Xã Xuân Ninh, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	2.000.000.000
	0988886891
	ĐINH DOÃN ĐÔNG
	15/03/2023
	5

	61
	0601248125
	CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TUẤN ANH
	Thôn Tâm Bình, Xã Yên Cường, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	7.000.000.000
	0973501501
	CHU THỊ HOA
	15/03/2023
	2

	62
	0601248164
	CÔNG TY TNHH TM TRƯỜNG THỊNH PHÁT
	Số 100 Song Khê, Thị Trấn Cổ Lễ, Huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	6.000.000.000
	0941.541.475     
	ĐỖ TIẾN DŨNG              
	15/03/2023
	8

	63
	0601248213
	CÔNG TY TNHH NGỌC BÁCH BCA
	Ki ốt 17 - 60 đường Trần Phú, Phường Năng Tĩnh, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	2.000.000.000
	0914842828
	NGUYỄN NGỌC BÁCH
	18/03/2023
	2

	64
	0601248206
	CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THIÊN VỸ
	Xóm 23, Thôn Tiến Thắng, Xã Yên Đồng, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	9.000.000.000
	0976166819
	LÊ DANH QUYỀN
	18/03/2023
	2

	65
	0601248220
	CÔNG TY TNHH VIỆT HUY VIỆT NAM 
	Lô 22, đường D2, cụm công nghiệp An Xá, Xã Lộc An, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	2.000.000.000
	022.8628.1868
	HOÀNG ANH ĐÀO
	20/03/2023
	100

	66
	0601248238
	CÔNG TY TNHH NHÀ GỖ HOÀNG MAI
	Xóm 3, Xã Hải Vân, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	9.800.000.000
	0977994448
	LƯƠNG VĂN THỦY
	20/03/2023
	6

	67
	0601248245
	CÔNG TY TNHH AZSMART SOLUTIONS
	451 Trường Chinh, Phường Thống Nhất, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	9.000.000.000
	0562348999
	NGUYỄN THANH TÙNG
	20/03/2023
	10

	68
	0601248252
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SẢN XUẤT CƠ KHÍ ĐÚC HỒNG TIẾN
	Thôn An Lạc, Xã Yên Khánh, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	9.000.000.000
	0961353095
	NGUYỄN VĂN QUYỀN
	20/03/2023
	3

	69
	0601248291
	CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THẾ ĐỆ
	436 đường Điện Biên, Phường Lộc Hòa, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	1.000.000.000
	0323 82 83 82
	PHẠM QUANG ĐỆ      
	21/03/2023
	6

	70
	0601248326
	CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI LONG THIỆN 
	Số 10/62 Thái Bình, Phường Trần Tế Xương, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	7.000.000.000
	0948579094
	NGUYỄN THỊ THU HIỀN
	21/03/2023
	2

	71
	0601248333
	CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VŨ LUYỆN
	Thôn Quyết Tiến 1, Xã Yên Bằng, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	1.500.000.000
	0947076262
	VŨ ĐÌNH LUYỆN
	21/03/2023
	30

	72
	0601248301
	CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DŨNG HƯƠNG
	Số 136 Nguyễn Đức Thuận, Phường Thống Nhất, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	10.000.000.000
	0912925266
	TRẦN VĂN DŨNG
	21/03/2023
	10

	73
	0601248319
	CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VƯỢNG PHÁT
	Số 24/77/181 Phù Long A, Phường Trần Tế Xương, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	6.000.000.000
	0942364386
	NGUYỄN THỊ DUYÊN
	21/03/2023
	10

	74
	0601248358
	CÔNG TY TNHH NHÔM ĐÚC NAM TRIỆU PHÁT
	Xóm 1, Xã Hải Vân, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	9.000.000.000
	0396174088
	NGÔ DUY TRIỆU
	22/03/2023
	5

	75
	0601248340
	CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI AL NAM PHONG
	Xóm 11, Xã Hải Vân, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	1.000.000.000
	0944 171 622
	TRẦN ĐỨC HẬU      
	22/03/2023
	6

	76
	0601248372
	CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ GREEN LUB
	Số 84 Đường Bắc Ninh, Phường Nguyễn Du, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	2.000.000.000
	0913509981
	ĐỖ THỊ HOÀI THU
	22/03/2023
	1

	77
	0601248397
	CÔNG TY TNHH NHÔM ĐÚC TIÊN PHONG PHÁT
	Xóm 11, Xã Hải Vân, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	50.000.000
	0971003450
	MAI VĂN TIÊN
	22/03/2023
	3

	78
	0601248407
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG 168 QUANG MINH
	Xóm 8, Xã Giao Yến, Huyện Giao Thủy, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	6.000.000.000
	0355085714
	NGUYỄN MINH QUANG
	22/03/2023
	10

	79
	0601248414
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG VĂN LONG 179
	Xóm 2, Xã Giao Yến, Huyện Giao Thủy, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	6.000.000.000
	0967582526
	DƯƠNG ĐỨC LONG
	22/03/2023
	10

	80
	0601248365
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BUFFALO
	Số 75 đường Điện Biên, Phường Cửa Bắc, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	1.800.000.000
	0855115555
	TRẦN THỊ PHƯƠNG ANH
	23/03/2023
	2

	81
	0601248453
	CÔNG TY TNHH TM NGUYÊN BẢO
	Xóm Tiến Đoàn, Xã Nam Hồng, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	6.000.000.000
	0585.302.621
	NGUYỄN CÔNG BẢO NGUYÊN
	23/03/2023
	10

	82
	0601248460
	CÔNG TY TNHH XUYÊN VIỆT THÀNH NAM
	Số 02 Đặng Đoàn Bằng, Phường Thống Nhất, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	3.000.000.000
	0911618668
	NGUYỄN VĂN HIỆT
	23/03/2023
	5

	83
	0601248478
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - XÂY DỰNG HỒNG MY
	Xóm 5, Xã Giao Yến, Huyện Giao Thủy, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	6.000.000.000
	0865312173
	NGUYỄN THỊ HỒNG MY
	23/03/2023
	1

	84
	0601248492
	CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NAM VIỆT ASIAN
	Km 9, đường 10, Xã Liên Bảo, Huyện Vụ Bản, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	10.000.000.000
	0989971197
	VŨ SONG TOÀN
	27/03/2023
	2

	85
	0601248485
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT Á CHÂU
	Số 18 Ngã 3 đường Hữu Nghị, Thị Trấn Cổ Lễ, Huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	500.000.000
	02283938102
	LÃ VĂN THỦY
	27/03/2023
	10

	86
	0601248534
	CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HOÀNG TUẤN WINDOW
	Số 149 Đò Quan, Phường Cửa Nam, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	10.000.000.000
	0868333668
	NGUYỄN VĂN TUẤN
	28/03/2023
	3

	87
	0601248541
	CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC QUỐC TOẢN
	Xóm 1, Xã Xuân Tiến, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	2.000.000.000
	0345 583 209
	NGÔ QUỐC TOẢN
	28/03/2023
	1

	88
	0601248559
	CÔNG TY TNHH PLAYAD
	Xóm Hải Điền, Xã Hải Đông, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	500.000.000
	0385337999
	ĐINH CAO ĐỈNH                              
	28/03/2023
	4

	89
	0601248573
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XIE LONG VIỆT NAM
	Số 25 Nguyễn Bỉnh Khiêm, KĐT Hòa Vượng, Phường Lộc Vượng, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	2.000.000.000
	0941028786
	LƯU HƯƠNG GIANG
	28/03/2023
	8

	90
	0601248580
	CÔNG TY TNHH BÌNH PHÁT ND
	Số 16 Đặng Văn Ngữ, Phường Lộc Hòa, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	25.688.000.000
	0815301320
	LÊ THỊ THUÝ NGÂN
	28/03/2023
	5

	91
	0601248608
	CÔNG TY TNHH TRÀ VƯƠNG GIA
	Khu đô thị mới, Thị Trấn Cổ Lễ, Huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	600.000.000
	0393217826
	VƯƠNG HUY HOÀNG
	29/03/2023
	5

	92
	0601248615
	CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 82
	Số 3 Nguyễn Khánh Toàn, Phường Lộc Hòa, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	3.500.000.000
	0835694794
	TRẦN KHÁNH HUYỀN
	29/03/2023
	5

	93
	0601248647
	CÔNG TY TNHH TANO PLASTIC
	Số 29, phố Bạch Đằng, Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	9.000.000.000
	0933 505 999
	ĐỖ NGỌC TÂN             
	30/03/2023
	8

	94
	0601248661
	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GIẤY ZH
	Thôn Đằng Động, Xã Yên Hồng, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	1.000.000.000
	0858581899
	LÊ VĂN HOÀ
	30/03/2023
	5

	95
	0601248693
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI HOÀNG NAM 68
	Xóm 6, Xã Giao Lạc, Huyện Giao Thủy, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	6.000.000.000
	0973045278
	TỐNG VĂN MIỀN
	30/03/2023
	10

	96
	0601248686
	CÔNG TY TNHH CƯỜNG MẠNH 68
	Xóm 5, Xã Giao Thiện, Huyện Giao Thủy, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	6.000.000.000
	0896930233
	PHẠM NGỌC CƯỜNG
	30/03/2023
	10

	97
	0601248710
	CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MINH KHANG
	25/10/30 Phùng Khắc Khoan, Phường Trường Thi, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	2.500.000.000
	0936561085
	VŨ HOÀNG HÀ
	30/03/2023
	1

	98
	0601248735
	CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI KHOÁNG SẢN NGUYÊN HẢI
	Xóm 2, Xã Xuân Phú, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	9.800.000.000
	0862657212
	NGUYỄN HỮU THẮNG
	31/03/2023
	5

	99
	0601248767
	CÔNG TY TNHH MTV VH THÀNH NAM
	4A 3 Tầng Số 6, Đường Phan Bội Châu, Phường Trần Đăng Ninh, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	6.000.000.000
	0915674527
	NGUYỄN THỊ THƯƠNG
	31/03/2023
	5

	100
	0601247160
	CÔNG TY TNHH HỌC VIỆN ỨNG DỤNG KHOA HỌC TÂM LÝ MITALI
	Số 3/305 Nguyễn Bính, Phường Trần Quang Khải, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	500.000.000
	0988919219
	PHẠM THỊ TA LY
	01/03/2023
	5

	101
	0601247298
	CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN NAM ĐỊNH DCL GROUP
	Số 02, tổ dân phố 2, Thị Trấn Liễu Đề, Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	3.999.999.999
	0928443333
	NGUYỄN PHÚC CHỈNH
	02/03/2023
	9

	102
	0601247379
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ BẢO VY
	Thôn An Lá 1, Xã Nghĩa An, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	20.000.000.000
	0946.488.331
	NGUYỄN THU HẰNG
	03/03/2023
	5

	103
	0601247530
	CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NB BÌNH AN
	Số 326 đường Bái, Phường Lộc Vượng, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	4.500.000.000
	0947 511 698 
	PHẠM XUÂN ĐỊNH            
	06/03/2023
	6

	104
	0601247548
	CÔNG TY TNHH PHÚC LINH PL
	Số 2/169 Nguyễn Hiền, Phường Trần Đăng Ninh, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	2.600.000.000
	0948.522.762
	NGUYỄN THÙY LINH
	06/03/2023
	3

	105
	0601247636
	CÔNG TY TNHH ANH HÂN VIỆT NAM
	Số 201 Trần Nhật Duật, Phường Vị Xuyên, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	3.000.000.000
	0945.668.559
	NGÔ TIẾN CHUNG
	07/03/2023
	5

	106
	0601247650
	CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ ĐÚC VÀ THƯƠNG MẠI HÀ PHONG 
	Tổ 13, Thị Trấn Lâm, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	5.000.000.000
	0918306078
	NGUYỄN THỊ HÀ
	07/03/2023
	3

	107
	0601247717
	CÔNG TY TNHH SUNJOO
	Số 1 phố Lý Văn Phúc, Phường Lộc Vượng, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	2.000.000.000
	0943798694
	LÊ QUANG HIẾU
	08/03/2023
	3

	108
	0601247957
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KINH DOANH DỊCH VỤ TỔNG HỢP MINH QUANG
	Thôn Cường Nghĩa, Xã Trực Đại, Huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	2.000.000.000
	0866008028
	VŨ VĂN THÀNH
	13/03/2023
	2

	109
	0601247964
	CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG DRHOME
	Thôn Đào Khê Thượng, Xã Nghĩa Châu, Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	2.000.000.000
	0825832945
	NGUYỄN VĂN LONG
	14/03/2023
	3

	110
	0601248012
	CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC 360
	Khu Đô Thị, Thị Trấn Liễu Đề, Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	1.000.000.000
	0862467988
	PHẠM VĂN BẰNG
	14/03/2023
	9

	111
	0601248100
	CÔNG TY TNHH MINH HUY E-TECH
	84 Đỗ Mạnh Đạo, Phường Lộc Hòa, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	2.000.000.000
	0914978527
	TRẦN NGỌC BÁ
	15/03/2023
	5

	112
	0601248446
	CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ĐỨC ĐẠT
	Xóm Tân Hưng, Thôn Cát Đằng, Xã Yên Tiến, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	9.600.000.000
	0985370027
	PHẠM MINH THƯỜNG   
	23/03/2023
	9

	113
	0601248421
	CÔNG TY TNHH HIẾU ĐỨC HT
	Quốc lộ 56, thôn Bối Thượng, Xã Cộng Hòa, Huyện Vụ Bản, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	9.000.000.000
	0913055179 
	TRẦN TUẤN HANH
	23/03/2023
	3

	114
	0601248502
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HKCOM
	Số 694 Đường Trần Huy Liệu, Phường Mỹ Xá, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	2.000.000.000
	0936358222
	VŨ BÁ KHÁNH HIỀN
	27/03/2023
	5

	115
	0601248527
	CÔNG TY TNHH MINH TRÍ 68
	Xóm 6, Xã Nam Mỹ, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	10.000.000.000
	0945090129
	PHẠM THỊ NGỌC
	27/03/2023
	10

	116
	0601248566
	CÔNG TY TNHH HỒNG THẦN TÀI
	Thôn Tân Lập, Xã Yên Tiến, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	5.000.000.000
	0852122066
	NGÔ VIỆT CƯỜNG  
	28/03/2023
	3

	117
	0601248654
	CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ XÂY LẮP TRƯỜNG THÀNH
	Xóm Tân Minh, Xã Hải Triều, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	6.000.000.000
	0988658556
	TRẦN VĂN CHUNG
	30/03/2023
	3

	118
	0601248703
	CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM MIA PHARMA
	Xóm 7, Xã Thọ Nghiệp, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	2.000.000.000
	0965668078
	PHẠM ĐỨC CÔNG
	30/03/2023
	10

	119
	0601248728
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÂN ĐIỆN TỬ MINH HƯNG
	Đội 8, Xóm 12, Xã Hồng Thuận, Huyện Giao Thủy, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	1.000.000.000
	0988146992 - 0977397422
	TRẦN VĂN HƯNG
	31/03/2023
	3

	120
	0601247146
	CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH MÁY THỰC PHẨM THIÊN TRƯỜNG
	Xóm 8, Xã Hải Vân, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	8.000.000.000
	0943234101
	LƯƠNG VĂN VIÊN
	01/03/2023
	3

	121
	0601247386
	CÔNG TY CỔ PHẦN TECH365
	Số 169 Trần Thái Tông, Phường Lộc Vượng, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	3.000.000.000
	0986285518
	TRẦN TIẾN ĐẠT
	02/03/2023
	10

	122
	0601247393
	CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG ND HOUSE
	Số 129 đường Lê Quý Đôn, Phường Thống Nhất, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	2.000.000.000
	0986311289
	NGUYỄN VĂN ĐOÀN
	02/03/2023
	10

	123
	0601247410
	CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG GT NAM VIỆT
	Tổ dân phố Sơn Thọ, Thị Trấn Ngô Đồng, Huyện Giao Thủy, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	9.900.000.000
	0989972456
	NGUYỄN HẢI TRƯỜNG
	02/03/2023
	10

	124
	0601247428
	CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TANG LỄ TRỌN GÓI ĐẠI THI
	Xóm 2, Thôn Xối Tây , Xã Nam Thanh, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	300.000.000
	0943550377
	NGUYỄN ĐÌNH THI
	03/03/2023
	3

	125
	0601247467
	CÔNG TY CỔ PHẦN NHÔM ĐÚC THỊNH VƯỢNG
	Xóm 12, Xã Hải Vân, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	9.000.000.000
	0978502968
	MAI VĂN TIỆN
	03/03/2023
	5

	126
	0601247499
	CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ NGHỆ QUỐC TẾ HOÀNG GIA THIÊN PHÚC 
	Khu A, , Thị Trấn Lâm, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	9.800.000.000
	0967237777
	NGUYỄN THỊ DUNG 
	06/03/2023
	8

	127
	0601247555
	CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG VIỆT NAM
	Số 11 Vũ Cao, Phường Lộc Vượng, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	9.900.000.000
	0905512039
	ĐÀO THỊ THU HƯỜNG
	06/03/2023
	10

	128
	0601247629
	CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT MINH THUYẾT
	Số 170 đường Điện Biên, Phường Cửa Bắc, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	9.900.000.000
	02283.661.696 - 0968.196.579
	TRẦN VĂN BẰNG
	07/03/2023
	10

	129
	0601247756
	CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG DUY PHÁT
	Đội 12, Xã Yên Phú, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	1.000.000.000
	0982572689
	ĐÀO VĂN DUY
	08/03/2023
	12

	130
	0601247844
	CÔNG TY CP ĐẦU TƯ KHU CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ THÀNH NAM
	Xóm 4, Xã Hải Vân, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	88.000.000.000
	0965575774
	PHẠM NGỌC ANH
	09/03/2023
	5

	131
	0601247851
	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ THƯƠNG MẠI ATR
	Số 215 Hoàng Văn Thụ, Phường Nguyễn Du, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	5.000.000.000
	0917837575
	NGUYỄN ANH TÚ
	09/03/2023
	10

	132
	0601247876
	CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG NGHIỆP SÔNG HỒNG
	14/35 đường Nam Cao, Tổ 6, Phường Lộc Hạ, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	5.000.000.000
	0903854548
	VŨ VĂN DŨNG
	09/03/2023
	5

	133
	0601247890
	CÔNG TY CỔ PHẦN NHÔM ĐÚC ĐẠI PHÁT TÀI
	Xóm 6, Xã Hải Vân, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	1.000.000.000
	0976510358
	 LÊ THỊ PHƯỢNG
	10/03/2023
	5

	134
	0601247932
	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC AICE NAM ĐỊNH
	L30-25 khu đô thị Thống Nhất, Phường Lộc Hạ, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	999.000.000
	0964217692
	BÙI HẢI ANH
	13/03/2023
	5

	135
	0601248037
	CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI BẢO NINH
	Xóm 8, Xã Xuân Ninh, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	8.600.000.000
	0986199000                                   
	VŨ VĂN NINH
	14/03/2023
	5

	136
	0601248090
	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN VĨNH KHANG
	Số 47 Nguyễn Thị Trinh, Phường Hạ Long, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	9.000.000.000
	0915548825
	PHẠM VĂN CHUNG
	15/03/2023
	10

	137
	0601248171
	CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TRƯỜNG LONG
	Cụm công nghiệp Hải Phương (nhà xưởng thuộc Công ty cổ phần phát triển Việt Tấn), Xã Hải Phương, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	10.000.000.000
	0772232002
	BÙI THANH THANH
	16/03/2023
	3

	138
	0601248189
	CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC HƯNG LỘC
	Thôn Hanh Thụ, Xã Nghĩa Thịnh, Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	15.000.000.000
	0918342688
	PHẠM VĂN BÌNH
	16/03/2023
	10

	139
	0601248196
	CÔNG TY CỔ PHẦN CẤU KIỆN BÊ TÔNG SÔNG ĐÀO
	Xóm 6, Xã Tân Thành, Huyện Vụ Bản, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	7.600.000.000
	0904317413
	NGUYỄN VĂN THƯỞNG
	17/03/2023
	5

	140
	0601248277
	CÔNG TY CỔ PHẦN TUẤN NGỌC TH 
	29/203 đường Bái Lộc Vượng, Phường Lộc Vượng, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	2.000.000.000
	0946637994
	PHẠM VĂN TUẤN
	20/03/2023
	3

	141
	0601248284
	CÔNG TY CỔ PHẦN NHÔM ĐÚC PHÚC KHOA
	Xóm 7, Xã Hải Vân, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	8.000.000.000
	0975801899
	MAI VĂN HÀ
	20/03/2023
	2

	142
	0601248439
	CÔNG TY CỔ PHẦN KAWNEER
	Số 95/98 Nguyễn Trãi, Phường Vị Hoàng, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	8.000.000.000
	0978368880
	NGUYỄN VĂN VĨ
	23/03/2023
	10

	143
	0601248598
	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VẬN TẢI HOÀNG CƯỜNG
	Tổ dân phố Phú Thọ, Thị Trấn Cát Thành, Huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	9.000.000.000
	02283944944
	NGUYỄN VĂN TRUNG
	29/03/2023
	3

	144
	0601248622
	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH HNB
	Số 09 đường Đào Duy Tùng, Phường Thống Nhất, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	6.000.000.000
	0916826789
	NGÔ VIỆT HƯNG
	30/03/2023
	5

	145
	0601248742
	CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG VẬT NUÔI 4F VIỆT
	Số 195 Nguyễn Bính, Phường Trần Quang Khải, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	500.000.000
	0392 875 738
	PHẠM VĂN CHUNG
	31/03/2023
	10

	
	Tổng vốn đăng ký
	826.574.999.999 VNĐ
	
	
	
	
	


	II. DANH SÁCH DOANH NGHIỆP ĐĂNG KÝ TẠM NGỪNG KINH DOANH 

TT

Mã số doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp

Địa chỉ trụ sở chính

Vốn điều lệ

VNĐ

Điện thoại

Người đại diện theo pháp luật

Ngày cấp

Số lượng lao động

1

0600608336

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHƯƠNG THUỶ

Số 509 đường Nguyễn Bính, Phường Trần Quang Khải, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

1.900.000.000

03503836573 - 0913345479

PHÙNG ĐẠO THUỶ

25/05/2009

20

2

0600968755

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI & XÂY DỰNG PHÚ HƯNG THỊNH 

Số 168 Trường Chinh, Phường Quang Trung, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

3.000.000.000

0913504216 - 0942077568

NGUYỄN VĂN BÌNH

24/10/2012

5

3

0600979588

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HỒNG KHẢI MINH

Số 23 Nguyễn Du, Phường Nguyễn Du, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

800.000.000

03503939450

TRẦN XUÂN DŨNG

15/01/2013

8

4

0601018837

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP HOÀNG HẢI

Thôn 4, Thị Trấn Nam Giang, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

9.000.000.000

0983827915

PHẠM VĂN KHA

13/01/2014

6

5

0601034003

CÔNG TY TNHH HÀ TRƯỜNG THÀNH

Số 40 Hai Bà Trưng, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

4.900.000.000

03503860784

TRẦN THỊ BÍCH HÒA

14/04/2014

10

6

0601043061

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ ĐỨC HÙNG HIẾU

Số 284 đường Quang Trung, Phường Quang Trung, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

1.900.000.000

0912208768

TRẦN THỊ THANH HƯƠNG

17/10/2014

7

7

0601043209

CÔNG TY TNHH  KINH DOANH THƯƠNG MẠI BẢO NGUYÊN

Xóm 7, Xã Nam Mỹ, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

6.800.000.000

0982976337

VŨ THỊ THẮM

22/10/2014

10

8

0601067376

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SỬA CHỮA TÀU THUYỀN BIỂN ĐÔNG

Tổ 13, Thị Trấn Xuân Trường, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

9.600.000.000

0977649748

HOÀNG VĂN ĐĂNG

08/04/2015

20

9

0601069006

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KINH DOANH THƯƠNG MẠI HẢI ĐÔNG

Thôn Hạ Linh, Xã Xuân Ngọc, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

3.600.000.000

0947738512

TRẦN THỊ NHUNG

25/05/2015

9

10

0601111018

CÔNG TY TNHH KINH DOANH TỔNG HỢP MINH CHÂU

Số 23/181 Phù Long, Phường Trần Tế Xương, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

1.500.000.000

0931656656

BÙI HẢI HÀ

24/03/2016

5

11

0601120277

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KINH DOANH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI LINH HẰNG

Tổ 24, Khu tái định cư Trần Nhân Tông, Phường Trần Quang Khải, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

1.500.000.000

0917835155

ĐOÀN PHƯƠNG LINH

12/10/2016

4

12

0601120580

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI & XÂY DỰNG NAM BÌNH MINH

Xóm 6, Xã Tân Thành, Huyện Vụ Bản, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

1.000.000.000

0912925329

NGUYỄN VĂN LINH

17/10/2016

3

13

0601137584

CÔNG TY TNHH NGUYỄN TUẤN DŨNG

Số 23A, Trần Nhân Tông, Phường Năng Tĩnh, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

1.000.000.000

01688339955

VŨ VĂN TỐN

24/05/2017

6

14

0601155417

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ ĐỨC KHÔI

Số 72/160 Trần Nhật Duật, Phường Trần Tế Xương, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

9.000.000.000

0945985226

ĐÀO XUÂN HÒA

30/01/2018

9

15

0601163055

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT TÂN CƯỜNG

Thôn Tướng Loát, Xã Yên Trị, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

5.000.000.000

01626885451

NGUYỄN HỒNG HUÂN

13/09/2018

10

16

0601164041

CÔNG TY TNHH BẢO NGỌC NAM ĐỊNH

Nhà ông Phạm Đình Bang, đội 16, Xã Nam Thắng, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

5.000.000.000

0943551386

NGUYỄN TOẠI NGUYỆN

05/10/2018

5

17

0601174882

CÔNG TY TNHH MAY VĨNH GIANG

Thôn Tam Đông, Xã Mỹ Phúc, Huyện Mỹ Lộc, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

3.000.000.000

0975 849 385                

TRẦN ĐỨC PHÚ           

18/01/2019

50

18

0601185468

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THỜI TRANG VÀ THƯƠNG MẠI THÀNH NAM

11A Quân Nhân, Phường Trường Thi, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

5.000.000.000

0945322435

NGUYỄN THỊ KIM TUYẾN

07/11/2019

2

19

0601195297

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP KHÁNH NGỌC

Xóm 9, Xã Xuân Trung, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

6.000.000.000

0989396699

TRẦN THỊ ANH THƯ

10/03/2020

5

20

0601198900

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MINH ANH

Số 17 ngõ 65 Phù Long, Phường Trần Tế Xương, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

4.500.000.000

0814.285.708                               

BÙI VĂN ANH           

03/07/2020

8

21

0601201688

CÔNG TY TNHH TM VÀ DV DFA

Xóm 7, Xã Giao Yến, Huyện Giao Thủy, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

1.000.000.000

0776415555

LÊ XUÂN TRÁC

23/09/2020

10

22

0601204181

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI HUY HOÀNG

Xóm 4, Xã Xuân Tiến, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

3.600.000.000

0859011594

MAI VĂN THẢO

20/11/2020

4

23

0601213242

CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀ XÂY DỰNG BẢO KHANG

Thôn Lạc Chính, Xã Trực Khang, Huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

7.680.000.000

0363714320

PHẠM THỊ VUI

26/02/2021

2

24

0601218427

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THÀNH DIỆP

Số 22, ngõ 235, tổ dân phố Vị Dương, Phường Mỹ Xá, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

2.000.000.000

0918488536

KHƯƠNG VĂN THÀNH

28/06/2021

2

25

0601219974

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MINH NGỌC KHANG

Xóm Đồng Lạc, Thôn Vạn Diệp, Xã Nam Phong, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

3.000.000.000

0934952468

NGUYỄN NGỌC KHƯƠNG   

05/08/2021

8

26

0601221518

CÔNG TY TNHH TM VÀ TỔNG HỢP THÁI SƠN

Xóm 10, Xã Xuân Bắc, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

5.000.000.000

0947 308 495

ĐỖ VĂN VIÊN    

22/09/2021

6

27

0601226876

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT THẢO NGUYÊN

Xóm Mả Râm, Xã Hồng Quang, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

1.000.000.000

0975262266

PHẠM THỊ THẠCH THẢO

08/12/2021

20

28

0601230216

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THÀNH BẢO TRANG 

Xóm 14, Xã Xuân Phong, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

3.000.000.000

0985215569

BÙI VĂN HẢI

07/01/2022

10

29

0601233584

CÔNG TY TNHH IMMORTALITY

Số 393 Trường Chinh, Phường Thống Nhất, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

25.000.000.000

0962425699

NGUYỄN VINH QUANG

14/04/2022

2

30

0601233591

CÔNG TY TNHH HẰNG QUYỀN

Số 541+543 Điện Biên, Phường Lộc Hòa, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

27.000.000.000

0913089636

PHẠM THỊ HẰNG

14/04/2022

2

31

0601233760

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU EHOME VIỆT NAM

Thôn Đoàn Kết, Xã Yên Nghĩa, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

2.000.000.000

0989149737

NGUYỄN VĂN HỢP

20/04/2022

3

32

0601238279

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI SÔNG ĐÀO

Đội 5, Xóm Trung, Xã Xuân Tân, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

3.000.000.000

0984775488

TRỊNH THỊ LÀNH

22/08/2022

5

33

0601240750

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KINH DOANH THƯƠNG MẠI KHÁNH NGỌC

Xóm 9, Xã Nghĩa Phong, Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

6.000.000.000

0389.245.905

NGUYẾN NGỌC KHÁNH             

07/11/2022

8

34

0601242684

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KINH DOANH TỔNG HỢP ĐỨC THẮNG

Dốc Đê, Xã Nam Hồng, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

2.000.000.000

0933.932.586

LƯU VĂN THẮNG

05/01/2023

10

35

0600343055

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG VIỆT HÙNG

Xóm 9, Xã Xuân Trung, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

4.950.000.000

03503635460

TRẦN PHÚ KIM

24/11/2005

5

36

0600977340

CÔNG TY TNHH MIGUN TÂM HẢI

Thửa 59, Khu đô thị Hòa Vượng, Phường Lộc Vượng, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

1.900.000.000

02288606668

NGUYỄN THỊ HÒA

03/01/2013

6

37

0601036924

CÔNG TY TNHH MAY TOV

Số 2/2, tổ 8, đường Trần Huy Liệu, Phường Trường Thi, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

6.730.000.000

01655500013

NGUYỄN THỊ HUYỀN

09/06/2014

6

38

0601186052

CÔNG TY TNHH KINH DOANH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI AN PHÚC

D3P4 tập thể điện Hoàng Diệu, Phường Năng Tĩnh, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

3.600.000.000

0926809144

HOÀNG THỊ HÀ

19/11/2019

6

39

0601111593

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KINH DOANH THƯƠNG MẠI CHI ANH

Số 154 Hưng Yên, Phường Quang Trung, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

1.800.000.000

01255801888

 

07/04/2016

6

40

0600642062

Công ty Cổ phần Điện - Điện tử Tàu thuỷ

Xóm 6, Xã Giao Tân, Huyện Giao Thủy, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

1.200.000.000

 

Nguyễn Văn Nhượng

14/07/2009

 

41

0600720320

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ BIỂN ĐÔNG

Xóm 17, Xã Hải Nam, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

120.424.000.000

02283782123 - 0915656717

VŨ TRỌNG NGHĨA

15/07/2010

20

42

0600799987

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CHÂU ÂU - PPR

28/98 Nguyễn Trãi, Phường Vị Hoàng, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

4.500.000.000

0228.3526989

PHẠM THỊ THU HƯƠNG 

23/02/2011

15

43

0601007377

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI THỦY VÀ THƯƠNG MẠI TẤN HƯNG

Xóm Cống Đá, Xã Xuân Ninh, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

7.000.000.000

0766157979

NGÔ VĂN HOÀN

03/12/2013

20

44

0601176791

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI NAM TRƯỜNG AN

Tổ 18, Thị Trấn Xuân Trường, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

8.500.000.000

0943838388

TRẦN QUYẾT THẮNG

09/03/2019

10

45

0601230093

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐĂNG BIỂN ĐÔNG

Tổ 13, Thị Trấn Xuân Trường, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

20.000.000.000

0912756163

HOÀNG VĂN ĐĂNG

06/01/2022

1

46

0601234965

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CHÂU AN

Đội 14, Xã Nghĩa Phong, Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

10.000.000.000

0968071079

TRẦN VĂN TÁM

19/05/2022

5

III. DANH SÁCH DOANH NGHIỆP GIẢI THỂ

	
	
	
	
	
	
	

	TT
	Mã số doanh nghiệp
	Tên doanh nghiệp
	Địa chỉ trụ sở chính
	Vốn điều lệ (đồng)
	Điện thoại
	Người đại diện theo pháp luật

	1
	0601166257
	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ITASCO QUẢNG NINH
	Xóm 5, Xã Xuân Trung, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	9.900.000.000
	0822300210
	TRẦN THANH TÙNG

	2
	0601178492
	CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀ THƯƠNG MẠI THÀNH LAN
	Thôn Vị Việt, Xã Mỹ Tiến, Huyện Mỹ Lộc, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	2.000.000.000
	0981011768
	TRẦN TẤT ĐỢI

	3
	0601182435
	CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI PHƯƠNG LINH
	Số 109 Nguyễn Du, Phường Nguyễn Du, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	8.868.000.000
	0369765415
	NGUYỄN THÚY HÀ

	4
	0601227894
	CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ THANG MÁY ĐỨC DUY
	7B/18/54 đường Đoàn Trần Nghiệp, Phường Cửa Bắc, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	1.200.000.000
	0899.846.985
	ĐÀO MẠNH TUYẾN

	5
	0601230135
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUẢNG CÁO PHÁT ĐẠT 
	Quốc lộ 38B, Thôn Thiện Vịnh, Xã Cộng Hòa, Huyện Vụ Bản, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	5.000.000.000
	0912303003
	PHẠM ĐẮC ĐẠT

	6
	0601242155
	CÔNG TY TNHH NGÔ GIA 18A
	Xóm Thanh Ninh, Xã Giao Hương, Huyện Giao Thủy, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	9.000.000.000
	0936263666
	NGÔ VĂN KIỀU

	7
	0601219741
	CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN - KIẾN TRÚC & XÂY DỰNG THÀNH NAM
	Số 335 Võ Nguyên Giáp, Phường Thống Nhất, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	30.000.000.000
	0944866259
	CAO VĂN DUYỆT

	8
	0601240711
	CÔNG TY CỔ PHẦN TUẤN HÒA NAM ĐỊNH
	Lô 14 số 31 đường Trần Phú, Phường Trần Đăng Ninh, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	10.000.000.000
	0568839999
	NGUYỄN TIẾN HÒA


